	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2010E (20102014) LỚP NGÀNH TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	CIF
	Số tài khoản

	1
	'10050251
	Lê Thị Thái An
	26/12/1992
	Nữ
	Bắc Cạn
	2526627
	26010000338797

	2
	'10050621
	Đinh Thị Phương Anh
	19/08/1991
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 

	3
	'10050001
	Lương Trâm Anh
	23/09/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	4
	'10050258
	Tạ Ngọc Đức Anh
	23/11/1992
	Nam
	Hà Nội
	4759593
	26010000337183

	5
	'10050005
	Vũ Lê Vân Anh
	20/09/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	5736535
	26010000332717

	6
	'10050525
	Tẩn Ông Chiệp
	24/04/1989
	Nam
	Lào Cai
	 
	 

	7
	'10050148
	Nguyễn Thành Công
	16/09/1992
	Nam
	Nghệ An
	 
	 

	8
	'10050578
	Đào Thị Diệp
	24/10/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	5753680
	26010000337208

	9
	'10050358
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	29/03/1992
	Nữ
	Nghệ An
	5753626
	26010000337031

	10
	'10050531
	Vy Ngọc Điệp
	03/07/1991
	Nam
	Lạng Sơn
	 
	 

	11
	'10050536
	Lê Minh Đức
	20/05/1991
	Nam
	Nghệ An
	 
	 

	12
	'10050018
	Nguyễn Mạnh Đức
	03/11/1992
	Nam
	Hà Nội
	5753699
	26010000337235

	13
	'10050579
	Bùi Thị Thu Giang
	15/10/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 

	14
	'10050019
	Lê Bảo Giang
	06/11/1992
	Nam
	Vĩnh Phúc
	1622954
	26010000338681

	15
	'10050580
	Vũ Thị Giang
	01/10/1992
	Nữ
	Nghệ An
	3577906
	26010000332726

	16
	'10050278
	Nguyễn Hải Hà
	26/08/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	3653525
	26010000337396

	17
	'10050027
	Trần Thị Thanh Hà
	17/08/1992
	Nữ
	Hà Nam
	5753782
	26010000337314

	18
	'10050029
	Hoàng Minh Hải
	16/01/1992
	Nam
	Hà Nội
	5735051
	26010000332744

	19
	'10050581
	Nguyễn Thu Hằng
	27/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5754357
	26010000337819

	20
	'10050582
	Ngô Thị Hiên
	14/10/1991
	Nữ
	Nam Định
	 
	 

	21
	'10050583
	Nguyễn Thị Hiền
	01/09/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5735093
	26010000332753

	22
	'10050285
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	20/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5735334
	26010000332762

	23
	'10050039
	Vũ Văn Hiệu
	12/06/1992
	Nam
	Thái Bình
	5735071
	26010000331307

	24
	'10050584
	Bùi Thị Hoa
	19/08/1991
	Nữ
	Thái Bình
	5754353
	26010000337785

	25
	'10050041
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	15/05/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5753719
	26010000337271

	26
	'10050287
	Phạm Thị Phương Hoa
	19/10/1992
	Nữ
	Phú Thọ
	5736745
	26010000331343

	27
	'10050289
	Nguyễn Thị Mai Hoà
	29/07/1992
	Nữ
	Phú Thọ
	5736723
	26010000331352

	28
	'10050624
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	07/07/1991
	Nữ
	Hà Nội
	5754379
	26010000338724

	29
	'10050043
	Nguyễn Thu Hồng
	23/12/1991
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	30
	'10050512
	Trần Thị Hồng
	01/11/1990
	Nữ
	Thái Nguyên
	5735306
	26010000331592

	31
	'10050533
	Quách Thị Huệ
	28/06/1991
	Nữ
	Thanh Hoá
	5753670
	26010000337147

	32
	'10050045
	Trần Thị Huệ
	27/01/1992
	Nữ
	Hưng Yên
	5753822
	26010000337369

	33
	'10050046
	Trịnh Quang Huy
	03/01/1992
	Nam
	Hà Nam
	5735138
	26010000331617

	34
	'10050507
	Lê Thị Thanh Huyền
	29/07/1991
	Nữ
	Nghệ An
	4427878
	26010000337837

	35
	'10050514
	Nông Thị Thu Huyền
	25/09/1991
	Nữ
	Lạng Sơn
	5735359
	26010000331626

	36
	'10050050
	Nguyễn Đức Hùng
	21/09/1991
	Nam
	Bắc Giang
	5754012
	26010000337712

	37
	'10050297
	Lê Khánh Hương
	02/04/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5735279
	26010000331653

	38
	'10050585
	Đoàn Thị Thanh Hường
	20/11/1991
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 

	39
	'10050056
	Đoàn Trung Kiên
	20/05/1992
	Nam
	Hà Nội
	5735119
	26010000331662

	40
	'10050530
	Nguyễn Thị Như Lan
	01/01/1990
	Nữ
	Phú Thọ
	3828741
	26010000337448

	41
	'10050059
	Đinh Thị Cẩm Lệ
	24/04/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5753612
	26010000337013

	42
	'10050508
	Vi Thị Nhật Lệ
	15/05/1991
	Nữ
	Nghệ An
	5736499
	26010000331671

	43
	'10050306
	Vũ Thuỳ Liên
	31/07/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	3515774
	26010000337466

	44
	'10050152
	Nguyễn Thị Linh
	13/04/1992
	Nữ
	Nghệ An
	5754386
	26010000338733

	45
	'10050524
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	21/03/1991
	Nữ
	Hà Giang
	5754433
	26010000338894

	46
	'10050061
	Hà Hải Lĩnh
	03/07/1992
	Nữ
	Lạng Sơn
	 
	 

	47
	'11050649
	Nguyễn Hoàng Long
	25/02/1992
	Nam
	Hà Nội
	5754374
	26010000338706

	48
	'10050063
	Trần Thăng Long
	15/03/1992
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	 

	49
	'10050506
	Ôn Cát Lợi
	24/04/1991
	Nam
	Tuyên Quang
	5754364
	26010000338654

	50
	'10050587
	Lê Quỳnh Mai
	08/08/1992
	Nữ
	Hải Dương
	5736082
	26010000331741

	51
	'10050517
	Lê Thị Mai
	14/04/1991
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	5753651
	26010000337086

	52
	'10050511
	Lục Quang Mạnh
	01/02/1991
	Nam
	Lào Cai
	5754402
	26010000338788

	53
	'10050515
	Nông Đình Mẫn
	10/04/1991
	Nam
	Bắc Cạn
	5754413
	26010000338821

	54
	'10050069
	Nguyễn Thị Mây
	25/05/1992
	Nữ
	Hải Dương
	5754408
	26010000338812

	55
	'10050072
	Phùng Thị ánh Minh
	28/06/1992
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	5735624
	26010000331796

	56
	'10050510
	Nông Thị Na
	27/03/1991
	Nữ
	Bắc Cạn
	 
	 

	57
	'10050074
	Trần Trung Nam
	28/10/1992
	Nam
	Nam Định
	5736426
	26010000331802

	58
	'10050312
	Đinh Thị Thu Nga
	24/09/1991
	Nữ
	Hà tĩnh
	5736475
	26010000331820

	59
	'10050077
	Nguyễn Thị Ngân
	08/08/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	5753934
	26010000337420

	60
	'10050080
	Bùi Thị Bích Ngọc
	25/02/1992
	Nữ
	Hà Nội
	4520758
	26010000137879

	61
	'10050318
	Phạm Thị Như Ngọc
	23/04/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	5754125
	26010000337730

	62
	'10050519
	Xa Thái Ngọc
	31/10/1991
	Nữ
	Hoà Bình
	4103947
	26010000337864

	63
	'10050319
	Hà Thị Nhài
	28/08/1991
	Nữ
	Thái Bình
	5753944
	26010000337439

	64
	'10050588
	Bùi Thị Nhâm
	26/07/1992
	Nữ
	Hưng yên
	 
	 

	65
	'10050083
	Đỗ Thị Nhung
	23/12/1991
	Nữ
	Hưng yên
	5736449
	26010000331839

	66
	'10050155
	Phan Thị Trang Nhung
	26/09/1993
	Nữ
	Nghệ An
	3595616
	26010000331848

	67
	'10050085
	Trần Trang Nhung
	29/11/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	5736398
	26010000331857

	68
	'10050523
	Đàm Ngọc Oanh
	01/09/1991
	Nữ
	Lạng Sơn
	3688894
	26010000338867

	69
	'10050537
	Cao Văn Phú
	06/07/1990
	Nam
	Thanh Hoá
	5754367
	26010000338672

	70
	'10050090
	Đỗ Thu Phương
	13/10/1991
	Nữ
	Hà nam
	5754424
	26010000338849

	71
	'10050520
	Triệu Thuý Phượng
	14/11/1990
	Nữ
	Lạng Sơn
	5736350
	26010000331884

	72
	'10050589
	Nguyễn Duy Quân
	22/08/1991
	Nam
	Thái Bình
	5736101
	26010000331893

	73
	'10050509
	Tô Thị Quy
	26/07/1989
	Nữ
	Quảng Ninh
	5754348
	26010000337758

	74
	'10050331
	Đặng Thị Sao
	07/07/1991
	Nữ
	Hải Dương
	5754419
	26010000338830

	75
	'10050100
	Nguyễn Thị Sim
	25/04/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	5736092
	26010000331909

	76
	'10050595
	Nguyễn Cao Sơn
	11/06/1992
	Nam
	Hà Nội
	5753982
	26010000337457

	77
	'10050534
	Bùi Văn Thanh
	14/08/1991
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 

	78
	'10050107
	Đinh Thị Phương Thảo
	23/08/1991
	Nữ
	Ninh Bình
	5753743
	26010000337299

	79
	'10050335
	Nguyễn Phương Thảo
	02/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5753918
	26010000337411

	80
	'10050338
	Nguyễn Thu Thảo
	30/08/1992
	Nữ
	Quảng Ninh
	5753636
	26010000337059

	81
	'10050590
	Vũ Thị Thu Thảo
	16/10/1992
	Nữ
	Hải Dương
	5753796
	26010000337341

	82
	'10050111
	Trần Văn Thắng
	11/04/1992
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 

	83
	'10050114
	Nguyễn Hữu Thọ
	04/07/1992
	Nam
	Ninh Bình
	5736636
	26010000331918

	84
	'10050115
	Hồ Ngọc Thớ
	06/01/1990
	Nam
	Nghệ An
	 
	 

	85
	'10050343
	Vũ Minh Thu
	01/04/1992
	Nữ
	Nam Định
	 
	 

	86
	'10050118
	Đào Thu Thuỷ
	06/09/1992
	Nữ
	Yên Bái
	5736653
	26010000331990

	87
	'10050157
	Lê Thu Thuỷ
	22/05/1992
	Nữ
	Nghệ An
	3594751
	26010000338742

	88
	'10050513
	Nguyễn Diệu Thuý
	24/09/1991
	Nữ
	Hà Nội
	5736679
	26010000332009

	89
	'10050535
	Nguyễn Tá Tiến
	19/05/1990
	Nam
	Thanh Hoá
	5720538
	26010000338779

	90
	'10050591
	Lê Thị Huyền Trang
	12/09/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	5736566
	26010000332018

	91
	'10050592
	Phạm Thị Thuỳ Trang
	22/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5754425
	26010000338876

	92
	'10050127
	Trịnh Thị Huyền Trang
	02/08/1992
	Nữ
	Hải Dương
	5736587
	26010000332115

	93
	'10050353
	Đỗ Ngọc Tùng
	02/08/1990
	Nam
	Thái Nguyên
	5753998
	26010000337527

	94
	'10050134
	Trần Đình Tùng
	25/07/1992
	Nam
	Bắc Giang
	 
	 

	95
	'10050137
	Ngô Thị Vân
	09/01/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	4213415
	26010000338751

	96
	'10050142
	Dương Tuấn Vũ
	01/02/1992
	Nam
	Hà Nội
	5753713
	26010000337253

	97
	'10050144
	Nguyễn Thị Bảo Yến
	13/05/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5735599
	26010000332133



